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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN L 

TỈNH V 

 

Bản án số:05/2019/HS-ST 

Ngày 26 tháng 02 năm 2019 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN L, TỈNH V 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

        Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Ngô Thị Minh Hiệp 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

 Ông Nguyễn Trung Thành 

 Ông Nguyễn Văn Sâm 

-Thư ký phiên toà: Bà Lại Phương Thúy, Thư ký Toà án  nhân dân huyện L. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện L, tỉnh V tham gia phiên toà: Ông 

Hoàng Minh Đoàn- Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh V, xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 02/2019/TLST-HS ngày 07 tháng 01 năm 

2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2019/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 

02 năm 2019 đối với bị cáo: 

Phạm Văn M (tên gọi khác D), sinh ngày 05/6/1994. 

Nơi cư trú: Thôn Đ, xã Th, huyện L, tỉnh V; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ 

văn hoá: Lớp 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch Việt 

nam; con ông Phạm Văn T, sinh năm 1966 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1968; vợ, 

con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại:  

Bà Nguyễn Thị Th (đã chết)  

Đại diện của bị hại: Ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1938, có mặt 

Nơi cư trú: Thôn R, xã Th, huyện L, tỉnh V. 

 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

  Ông Phạm Văn T, sinh năm 1966, có mặt 

Nơi cư trú: Thôn Đ, xã Th, huyện L, tỉnh V. 
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 Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1965, vắng mặt 

 Ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1972, vắng mặt 

 Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1974, có mặt 

 Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1977, có mặt 

 Chị Nguyễn Thị Th, sinh năm 1980, vắng mặt 

Đều cư trú: Thôn R, xã Th, huyện L, tỉnh V. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:   

 Khoảng 08 giờ 30 phút  ngày 16/10/2018, Phạm Văn M, sinh năm 1994 trú 

tại thôn Đ, xã Th, huyện L (không có giấy phép lái xe theo quy định), một mình điều 

khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda-Wave, màu sơn đỏ bạc, biển kiểm soát (BKS): 

88K9-0680, dung tích xi lanh 109cm
3 theo Quốc lộ 2C, hướng từ xã Th đi xã B. Khi 

đi đến đoạn đường thuộc thôn Đ, xã Th, M điều khiển xe với vận tốc khoảng 40km/h, 

phát hiện thấy phía trước cùng chiều có hai bà đang đi bộ, đó là bà Nguyễn Thị Đ và 

bà Nguyễn Thị Th(bà Đ đi phía ngoài dắt theo xe đạp, bà Th đi phía trong). Khi cách 

hai người này khoảng 06 m, thấy phía trước cùng chiều có xe ô tô (không rõ BKS) đi 

lấn sang phần đường bên phải của mình nên M đánh tay lái sang phải đồng thời đạp 

chân phanh (chiếc xe ô tô này không va chạm với ai). Xe mô tô của M bị đổ và trượt 

trên mặt đường và đâm vào bà Nguyễn Thị Th. Hậu quả, M và bà Th bị thương được 

đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích nặng nên ngày 17/10/2018, bà Th đã 

tử vong. Cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ vật chứng gồm: 01 chiếc áo dài tay màu 

tím, loại áo rét dài 62cm; 01 chiếc quần màu đen dài 68cm của bị hại để phục vụ điều 

tra. Tạm giữ của Phạm Văn M: 01xe mô tô BKS: 88K9-0680, loại xe Honda-Wave S 

màu sơn đỏ đám đen, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô 88K9-0680 mang tên 

Phạm Văn T, 2.5ml máu của M. 

 Ngày 17/10/2018, Cơ quan điều tra đã trưng cầu Trung tâm giám định pháp y 

tỉnh V phẫu thuật tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của bà Nguyễn Thị Th. 

Ngày 25/10/2018, Trung tâm pháp y tỉnh V có bản Kết luận số 203/TT, kết luận:  

1. Dấu hiệu qua giám định: Nhiều vết xây xước da, ít vết bầm tím sưng nề. 

Chấn thương sọ não nặng, dạn vỡ xương hộp sọ vùng thái dương đỉnh bên trái. 

 2. Nguyên nhân chết: Chấn thương sọ não nặng, dạn vỡ xương hộp sọ vùng thái 

dương đỉnh bên trái không hồi phục. 
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 Sau khi sự việc xảy ra gia đình bị cáo đã hỗ trợ bồi thường các khoản cho đại diện 

gia đình bị hại tổng cộng: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng). Đến nay đại diện gia 

đình bị hại không có yêu cầu gì khác. 

 Tại Cáo trạng số: 06/CT- VKS-TA ngày 03 tháng 01 năm 2019, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện L truy tố bị cáo Phạm Văn M về tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi năm 2017.  

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện L luận tội đối với  bị cáo và 

giữ nguyên quyết định truy tố. Sau khi đánh giá, tính chất, mức độ hành vi phạm tội 

của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị xử phạt bị 

cáo Phạm Văn M từ 30 đến 36 tháng tù và đề nghị xử lý vật chứng theo quy định. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để 

bị cáo làm lại cuộc đời. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

  [1] Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo Phan Văn M đã khai nhận toàn 

bộ về hành vi phạm tội của mình, bị cáo thừa nhận: Bị cáo không có giấy phép lái xe 

mô tô, nhưng buổi sáng ngày 16/10/2018, bị cáo đã tự ý lấy xe mô tô BKS: 88K9-

0680, loại xe Honda-Wave S của bố bị cáo điều khiển đi trên quốc lộ 2C. Khi bị cáo 

điều khiển đến khiển xe đến đoạn đường thuộc thôn Đ, xã Th, huyện L, tỉnh V, xe mô 

tô Mạnh điều khiển bị trượt ngã và đâm vào bà Nguyễn Thị Th đi cùng chiều, hậu 

quả, làm bà Th tử vong.  

Bị cáo cho rằng khi cách bà Th và bà Đ khoảng 06m, bị cáo quan sát thấy một 

chiếc xe ô tô đi ngược chiều lấn sang phần đường của bị cáo, nhưng chiếc ô tô này 

không va chạm với ai, bị cáo cũng không biết biển số nên không có căn cứ để xem 

xét.  

 Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các lời khai, bản kiểm điểm của bị cáo, biên 

bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám phương tiện có liên quan tới vụ tai nạn 

giao thông và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được thể hiện trong hồ sơ vụ án. 

Như vậy, Hội đồng xét xử nhận thấy đã có đủ căn cứ kết luận bị cáo Phạm Văn M 

phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” tội phạm và hình phạt 

được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 
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sung năm 2017. Điều luật quy định: “2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

 a. Không có giấy phép lái xe theo quy định…”. 

 Xét tính chất của vụ án là rất nghiêm trọng. Trong vụ án này, xác định lỗi hoàn 

toàn do bị cáo, bị cáo M điều khiển xe mô tô tham gia giao thông khi không có giấy 

phép lái xe theo quy định, không làm chủ được tốc độ nên đã gây tai nạn. Hành vi nêu 

trên của Phạm Văn M đã vi phạm khoản 9 Điều 8, cụ thể: 

Khoản 9 - Điều 8 quy định các hành vi bị nghiêm cấm: 

“Điều khiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định”.  

Hành vi không chấp hành đúng các quy định của Luật giao thông đường bộ của 

bị cáo Mạnh đã gây ra tai nạn làm thiệt đến tính mạng của người khác. Hành vi phạm 

tội của bị cáo M  là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến các quy định về an toàn 

giao thông vận tải, xâm phạm đến tính mạng của người khác. Vì vậy cần phải có hình 

phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, như vậy 

mới có tác dụng cải tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo và răn đe giáo dục phòng ngừa 

chung. 

  Khi lượng hình, cần xem xét đến tính chất cũng như mức độ thực hiện tội phạm, 

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thấy rằng: Về tình 

tiết tăng nặng: Không có, về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình 

điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, bị cáo đã cùng gia đình tự nguyện hỗ trợ, bồi thường khắc phục hậu quả là những 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ 

một phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình. Song cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 

một thời gian nhất định, có như vậy mới có đủ điều kiện để cải tạo, giáo dục bị cáo trở 

thành người công dân có ích cho xã hội. Cần áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự đối với 

bị cáo Phạm Văn M, xử phạt bị cáo mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung 

hình phạt. 

[2] Về trách nhiệm dân sự:  

Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo và gia đình đã thoả thuận, thống nhất hỗ trợ và bồi 

thường các khoản cho gia đình bị hại tổng cộng là 30.000.000đ. Đến nay đại diện gia 

đình bị hại là ông Nguyễn Văn L (chồng nạn nhân) không có yêu cầu, đề nghị gì khác, 

vì vậy cần được xác nhận. 

 [3] Về xử lý vật chứng: 

Đối với xe mô tô BKS: 88K9-0680, loại xe Honda - Wave S, màu sơn đỏ-xám 

đen, quá trình điều tra xác định là tài sản hợp pháp của ông Phạm Văn T (bố đẻ bị 
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cáo). Sáng ngày 16/10/2018, ông Tĩnh đi làm đồng, để chiếc xe mô tô trên ở sân, chìa 

khóa vẫn cắm ở ổ khóa điện. Phạm Văn M tự ý lấy xe tham gia giao thông và gây tại 

nạn. Ngày 14/11/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện L có yêu cầu định giá tài sản 

số 334 trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng huyện L định giá thiệt hại xe 

mô tô trên. Ngày 23/11/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện L 

kết luận thiệt hại xe mô tô là 100.000 đ. Do thiệt hại nhỏ nên ông T tự sửa chữa, 

không yêu cầu M phải bồi thường, nên Hội đồng xét xử không xem xét. Đây là tài sản 

của ông Phạm Văn T nên cần trả lại công T01 chiếc xe mô tô và 01 đăng ký xe mang 

tên ông Phạm Văn T. 

Đối với 01 chiếc áo dài tay màu tím loại áo rét dài 62cm; 01 chiếc quần màu 

đen dài 68cm do không còn giá trị sử dụng, gia đình bị hại không đề nghị nhận lại nên 

tịch thu tiêu hủy. 

Đối với số máu của M đem đi giám định nồng độ cồn trong máu, tuy nhiên 

không phát hiện có nồng độ cồn trong máu của M. Phòng kỹ thuật hình sự Công an 

tỉnh V đã trả lại mẫu vật sau giám định, do không còn  giá trị sử dụng nên cần tịch 

tiêu hủy. 

  [4] Các hành vi tố tụng, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố, xét xử đúng theo quy định của pháp luật. 

[5] Về án phí: Bị cáo Phạm Văn M phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng: điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 

54; Điều 46; khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Điều 591 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 106; Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Toà án. 

Tuyên bố bị cáo Phạm Văn M phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ” 

Xử phạt: Phạm Văn M (tên gọi khác D) 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Về trách nhiệm dân sự:  
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Xác nhận bị cáo M và gia đình bị cáo đã bồi thường cho đại diện gia đình bị hại 

(ông L đã nhận) số tiền 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng). 

Về xử lý vật chứng: 

Trả lại ông Phạm Văn T 01 xe mô tô BKS: 88K9- 0680 nhãn hiệu Honda WaveS 

và 01 đăng ký xe mô tô mang tên ông Phạm Văn T. 

Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc áo dài tay màu tím loại áo rét dài 62cm; 01 chiếc quần 

màu đen dài 68cm do không còn giá trị sử dụng. Tiêu hủy mẫu máu hoàn lại sau giám 

định của Phạm Văn M. 

Về án phí: Bị cáo Phạm Văn M phải chịu 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan, đại diện bị hại có quyền kháng cáo bản án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày giao nhận 

bản án hoặc niêm yết tại UBND nơi cư trú của người vắng mặt để yêu cầu Tòa án 

nhân dân tỉnh V xét xử theo trình tự phúc thẩm./.  

  

   Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh V. 

- VKSND L 

- THA L 

- Công an L 

- Sở Tư pháp V 

- Bị cáo 

- Lưu HS+Vp  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà 

 

Đã ký và đóng dấu 

 

 

Ngô Thị Minh Hiệp 
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